
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Thửa đất số 63, Tờ bản đồ số 26, Ấp Phú Bình, Xã An Lập, Huyện Dầu Tiếng, Tỉnh 
Bình Dương, Việt Nam

04/06/20193. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TẤN NGỌC

3702777233

STT Tên ngành Mã ngành

1. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết : Cho thuê nhà xưởng.

6810(Chính)

2. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất

6820

3. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết : Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ.

3290

4. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự 
trong các cửa hàng chuyên doanh.

4759

5. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế
Chi tiết: Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế.

3100

6. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: - Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến. - Bán 
buôn cát, đá, sỏi, đất sét (trừ hoạt động bến thủy nội địa)

4663

7. Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp 0210

8. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết: Khách sạn, nhà khách, nhà nghỉ, bungalow, resort, 
khu biệt thự cao cấp

5510

9. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
Chi tiết: Kinh doanh nhà hàng ăn uống (trừ quầy bar, vũ 
trường)

5610

10. Dịch vụ phục vụ đồ uống
(Trừ quầy bar, vũ trường)

5630

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TẤN NGỌC
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TAN NGOC MANUFACTURING 
COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: TAN NGOC MANUFACTURING CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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11. Bán buôn đồ uống
Chi tiết: Mua bán rượu, bia

4633

12. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Dịch vụ giữ xe du lịch, xe gắn máy và xe đạp

8299

13. Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: - Khu vui chơi giải trí, trưng bày bán hàng lưu niệm, 
thể dục thể thao, văn hóa nghệ thuật dân tộc. (không kinh 
doanh trò chơi có hại cho giáo dục nhân cách, sức khỏe của trẻ 
em hoặc ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội và 
không kinh doanh trò chơi có thưởng) - Du thuyền, câu cá, 
lướt ván, hoạt động lặn du lịch

9329

14. Bán buôn tổng hợp 4690

15. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn cao su.

4669

16. Trồng cây cao su 0125

17. Khai thác gỗ
(Khai thác gỗ do doanh nghiệp trồng).

0220

18. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
(Trừ các loại thực vật, động vật hoang dã, gồm cả vật sống và 
các bộ phận của chúng đã được chế biến, thuộc Danh mục điều 
ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên quy định và các loại 
thực vật, động vật quý hiếm thuộc danh mục cấm khai thác, sử 
dụng)

4620

19. Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ 1610

20. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện

1629

21. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất 
tương tự.

4649

22. Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp 0240

23. Nhân và chăm sóc cây giống hàng năm 0131

24. Nhân và chăm sóc cây giống lâu năm 0132

25. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

26. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý mua bán, ký gởi hàng hóa. 

4610

27. Bốc xếp hàng hóa
(Trừ bốc xếp hàng hóa cảng hàng không).

5224

28. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét
(Chỉ hoạt động sau khi được cơ quan có thẩm quyền cấp phép 
khai thác khoáng sản)

0810

29. Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí 7721
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30.000.000.000 VNĐ

30. Điều hành tua du lịch
Chi tiết: Kinh doanh lữ hành nội địa, quốc tế (chỉ hoạt động lữ 
hành quốc tế sau khi có giấy phép của Tổng cục du lịch)

7912

31. Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá 
và tổ chức tua du lịch

7990

32. Đại lý du lịch
Chi tiết: Hoạt động của các đại lý du lịch, kinh doanh tua du 
lịch

7911

33. Đóng thuyền, xuồng thể thao và giải trí 3012

34. Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa
Chi tiết: Hoạt động bến thủy nội địa

5022

35. Đóng tàu và cấu kiện nổi 3011

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Dương

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 082168000245

Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Ấp Trung Bình, Xã Trung Lập Thượng, Huyện Củ Chi, 
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Ấp Trung Bình, Xã Trung Lập Thượng, Huyện Củ Chi, Thành phố Hồ 
Chí Minh, Việt Nam

ĐÀO THỊ KỈNH Nữ
19/09/1968 Kinh Việt Nam

17/01/2018 Cục Trưởng Cục Cảnh Sát ĐKQL Cư Trú và 
DLQG Về Dân Cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       082168000245
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Ấp Trung Bình, Xã Trung Lập Thượng, Huyện Củ Chi, 
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Ấp Trung Bình, Xã Trung Lập Thượng, Huyện Củ Chi, Thành phố Hồ 
Chí Minh, Việt Nam

Họ và tên:   ĐÀO THỊ KỈNH Nữ

19/09/1968 Kinh Việt Nam

17/01/2018 Cục Trưởng Cục Cảnh Sát ĐKQL Cư Trú và 
DLQG Về Dân Cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Chủ tịch công ty kiêm giám đốcChức danh:
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